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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số .54/2009/TT-BTC
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn lập, sử dụng và quản lý 

quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/1 1/2008 của Chính phủ quv 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ ban 
hành Qui chê quản lý vay và trả nợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 cua Thú tướng 
Chính phú ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vay, viện trợ nước ngoài của 
Chính phủ

Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục lập, sử dựng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ 
nước ngoài như sau:

]. Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Quỹ tích luỹ) là quy 
được thành lập đê tập trung các khoản thu hồi vốn cho vay lại (bao gồm cả các 
khoản phí) từ nguồn vay/viện trợ nước ngoài cúa Chính phủ và các khoản thu 
phí bảo lãnh của Chính phu để bảo đảm việc trả nợ nước ngoài các khoản vay 
của Chính phủ về cho vay lại, đông thời đảm bảo bù đắp các rủi ro khác như rủi 
ro tỷ giá, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất... và tạo một phần nguồn xử lý các rủi ro 
có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và tổ 
chức tín dụng vay nước ngoài.

2. Quỹ tích luỹ dược mở tài khoản giao dịch băng ngoại tệ và tiền Việt nam 
tại một ngân hàng thương mại có uy tín cua Việt Nam (sau đây gọi là “ngân 
hàng phục vụ” ) và do Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho Cục trưởng Cục 
Quản lý nợ và tài chính đôi ngoại đún g tên chủ tài khoản giao dịch và quản lý 
theo các qui định của Thông tư này. Trường hợp phát sinh các loại ngoại tệ, Quỹ 
tích luỹ đề nghị ngân hàng phục vụ mở tài khoản đôi với các loại ngoại tệ tương 
ứng để theo dõi các nguồn thu theo từng nội dung sau:

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
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- Thu hồi cho vay lại (bao gồm gốc, lãi, phí ngoài nước);

- Thu phí bảo lành Chính phủ;

Thu khác (bao gồm ca lãi phát sinh trên các tài khoản tiền gửi của Ọuỹ 
tích luỹ).

Ngân hàng phục vụ thực hiện các nghiệp vụ phát sinh trên các tài khoản 
liên  quan đến quá trình thu, chi Quỹ tích lũy, định kỳ hàng tháng gửi  sao kê  về
số thu, chi trong tháng, lãi phát sinh trên tài khoản và sô dư chi tiết  của các tài
khoản tiển gửi. Ngân hàng phục vụ phải thường xuyên thông báo cho Bộ Tài 
chính (Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại) chi tiết về các tài khoản được mở 
để hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan chuyên tiền vào các tài khoản thích 
hợp.

4. Quỹ tích lũy duy trì mức dự trừ tối thiếu băng ngoại tệ dựa trên biến động 
nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ trong từng năm. Mức dự trữ tôi thiêu 
được tính băng 50% tông nghĩa vụ trả nợ nước ngoài hàng năm của các khoan 
Chính phủ vay về cho vay lại. Hàng năm, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại 
xây dựng phương án về cơ cấu ngoại tệ dự trữ cua Quỹ tích luỹ nhăm tăng 
cường độ an toàn của Ọuỹ, hạn chế những rủi ro về tỷ giá và tận dụng lợi thê 
của từng loại ngoại tệ trong tửng thời kỳ khác nhau trình Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quyết định.

II. THU CỦA QUỸ TÍCH LUỸ:

1. Nguồn thu của Quỹ tích luỹ bao gồm:

1. Các khoản thu hồi vốn cho vay lại bao gồm:

Gốc, lãi cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoan vay nước ngoài 
khác của Chính phu (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn được 
quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng thoả thuận cho vay lại;

- Phí vay phải trả nước ngoài (phí bảo hiềm, phí cam kết, phí quán lý...) 
trong trường hợp Ngân sách Nhà nước trả cho nước ngoài theo các hiệp định
vay.

b. Các khoản thu phí bảo lãnh và các khoản thu hôi nợ theo Quy chê câp
và quan lý bảo lành Chính phủ.

c Lãi tiền gửi và các khoản thu khác từ sư dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ
t ích luỹ.

d Các nguồn thu khác theo qui định của Chính phú.
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2. Thu Quỹ tích luỹ được thực hiện như sau:

a. Căn cứ vào hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại, người vay 
lại nộp các khoan phải trả cho cơ quan cho vay lại. Căn cứ vào kỳ hạn hoàn trá 
Ngân sách Nhà nước theo hiệp định phụ, hợp đỏng/thoa thuận cho vav lại đã ký 
với Bộ Tài chính, cơ quan cho vay lại làm thủ tục chuyến trả vào tài khoản của 
Quỹ tích luỹ đông thời tiên hành thủ tục để giảm nguồn vốn nhận nợ với Ngân 
sách nhà nước.

b. Căn cử vào vãn bản cam kết về bảo lãnh, cơ quan cấp bảo lãnh Êhính 
phủ yêu câu người được bao lãnh nộp trực tiêp phí bảo lành vào tài khoản của 
Quỹ tích luv.

c. Đôi với các khoản thu nêu tại Tiết a và b, Điểm 1 trên đây, các cơ quan 
cho vay lại, cơ quan câp bảo lãnh và các đơn vị vay lại tập hợp các chứng từ 
chuyên tiền về Quỹ tích luỹ có xác nhận của ngân hàng nơi chuyển tiền để hạch 
toán việc hoàn trả cho Ngân sách Nhà nước. Bán sao các chửng từ chuyển tiền 
nói trên được các cơ quan cho vay lại, hoặc cơ quan cấp bảo lãnh và các đơn vị 
vay lại gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quán lý nợ và tài chính đối ngoại) đế theo dõi 
và hạch toán việc hoàn trả. Trường hợp khoán tiền chuyến gồm các khoan hoan 
trả của nhiêu dự án khác nhau, các đơn vị chuyến tiền cần gửi kèm theo chứng 
từ chuyên tiền bảng kê chi tiết số tiền hoàn trả cho từng dự án được phân định 
theo gốc, lãi và phí phải hoàn trả.

d. Các khoản thu khác (nếu có) nộp vào Qũy Tích luỹ theo hướng dẫn của 
Bộ Tài chính.

III. CHI CỦA QUỸ TÍCH LŨY

1. Các nội dung chi của Quỹ tích luỹ bao gồm:

- Hoàn trả Ngàn sách Nhà nước các khoản Ngân sách Nhà nước đã ứng thanh 
toán trả nợ nước ngoài cho các khoán vay về cho vay lại;

- Ứng trả thay các dự án vay có bảo lãnh Chính phủ theo quyết định của cấp 
có thẩm quyền;

2. Chi từ Quỹ tích luỹ:

a. Đối với việc hoàn trả Ngân sách Nhà nước các khoản Ngân sách Nhà 
nước đă ủng thanh toán trả nợ nước ngoài cho cúc dự án vay lại:

Việc chi trả nợ nước ngoài của Chính phủ (gồm các khoán vay về cấp phát và 
vay về cho vay lại) được thực hiện từ Ngân sách Nhà nước theo các qui định về 
chi ngân sách hiện hành. Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại có trách nhiệm 
tách riêng phần trả nợ cho các khoản vay về cho vay lại và thực hiện hoàn trả
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Ngân sách Nhà nước từ Quỹ tích luỹ hàng quý vào ngày 10 của tháng đầu tiên 
của quý tiếp sau. Riêng đối với các khoản hoàn trả của Quý 4, Cục Quản ly nợ 
va tài chính đối ngoại trích trả ngân sách trước ngày 30/12 đê Kho bạc Nhà nước 
hạch toán thu ngân sách đúng niên độ của ngân sách.

Khi đến hạn trả nợ cho các khoản vay nước ngoài, Cục Quán lý nợ và tài 
chính đôi ngoại lập thông tri trả nợ trong đó phân chia rõ phần trả nợ cho các 
khoản vay về cho vay lại bằng nguyên tệ, đồng thời quy ra đông Việt Nam và 
đồng đô la mỹ (USD) theo tỷ giá hạch toán ngân sách vào ngày lập thông tri và 
thực hiện trả cho chủ nợ nước ngoài từ Ngân sách Nhà nước theo qui định vê chi 
ngân sách hiện hành.

Hàng quý. Cục Quản lý nợ và tài chính đôi ngoại tập hợp các khoan trả nợ 
cho các khoán vay về cho vay lại phát sinh trong quý dựa trên các thông tin tra 
nợ Và trên cơ sở đó lập chứng từ trích từ Quỹ tích luỹ để hoàn trả cho Ngân sách 
Nhà nước bằng đồng Việt Nam, hoặc bằng đồng ngoại tệ sẵn có tại tài khoản 
của Quỹ tích luỹ.

h. Đối với việc ứng trả thay các dự án vay có bảo lãnh chỉnh phủ:

Trường hợp phải trả thay các dự án vay có bảo lãnh chính phủ, Bộ Tài chính 
c ục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại) chuyến trả trực tiếp từ Quỹ tích luỹ cho 
chủ nợ ngay sau khi ký họp đồng ứng vốn với người được bảo lãnh. Người được 
bao lành có trách nhiệm hoàn trả Bộ Tài chính theo đúng cam kết tại hợp đông 

ứng vốn đã ký với Bộ Tài chính theo qui định tại Quy chế cấp và quan lý bảo 
lãnh chính phủ.

trường hợp Quỹ tích luỹ không đủ nguồn, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng 
chính phủ cho phép tạm ứng từ các nguồn khác của Ngân sách Nhà nước đô chi 
trả. Quỹ tích lũy có trách nhiệm thu hồi và hoàn lại Ngân sách Nhà nước khoản 
tạm ứng này khi có đủ nguồn.

IV. LẬP KỂ HOẠCH THU CHI CỦA QUỸ TÍCH LŨY:

1. Kế hoạch thu:

Hàng  năm, trong thời gian lập dự toán ngân sách, các cơ quan cho vay lại có 
trách nhiệm căn cứ vào các hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại đã 
kỹ với người vay lại để lập kế hoạch thu hồi cho vay lại vốn vay nợ và vốn viện 
trợ nước ngoài gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ vả tài chính đôi ngoại) để 
tồng hợp và xây dựng kế hoạch thu của Quỹ tích luỹ.

2. Ke hoạch chi:

Bộ t ài chính (Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại) căn cứ vào các hiệp 
định vay đẻ xây dựng kế hoạch chi trả nợ nước ngoài trong đó tách riêng những
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khoản chi trả nợ cho các khoán vay về cho vav lại để tổng hợp vào kế hoạch chi 
trả nợ nước ngoài cua Ngân sách Nhà nước, đồng thời căn cứ các họp đồng bảo 
lãnh đê dự báo tỷ lệ nghĩa vụ nợ dự phòng ứng trả cho các khoan vay có báo 
lãnh chính phủ đe xây dựng kế hoạch chi của Quỹ tích luỹ.

V. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÓN TẠM THỜI NHÀN RỖI CỦA QUỸ TÍCH LUỸ:

1. Phân chênh lệch giữa thu và chi là nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, sau khi đã 
đạt mức dự trữ tối thiểu của Quỹ tích luỹ có thể được dùng cho các mục đích 
theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước;

- Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam vay có kỳ hạn tối đa không quá 3 năm;

- Sử dụng dịch vụ Quản lý tài sản của các Ngân hàng thương mại lớn, các tổ 
chức tài chính trong, nước có uy tín và các Ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam;

- S ử  dụng vào các mục đích cơ cấu lại nợ, hỗ trợ các dự án cho vay lại hoặc 
vay có bảo lãnh chính phủ gặp khó khăn tạm thời đế đảm bảo khả năng trả nợ 
theo các đê án được Thú tướng Chính phủ phê duyệt hoặc theo quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Các khoản vốn nhàn rồi của Quỹ tích luỹ trong khi chưa sử dụng cho các 
mục đích nêu trên sẽ được gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng thươns mại, các tổ 
chức tài chính cùa Việt Nam trên cơ sở chào lãi suất cạnh tranh với mục tiêu 
đảm bảo tính thanh khoán, tính an toàn và hiệu quả cho Quỹ tích luỹ. Qui trình 
gửi tiên được thực hiện theo Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC LẬP, SỬ 
DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TÍCH LUỸ:

1. Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại có trách nhiệm:

- Thông báo cho các đơn vị có liên quan sô hiệu tài khoản của Quỹ tích ]uỹ;

- Tống hợp và lập kế hoạch thu chi Quỹ tích luỹ hàng năm cùng với việc lập 
dự toán chi trả nợ nước ngoài hàng năm báo cáo Bộ;

- Thực hiện chi Quỹ tích luỹ theo quy định tại Mục III của Thông tư này;

- Xây dựng phương án và các đề xuất trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê 
duyệt mức dự trữ tôi thiểu bằng ngoại tệ cho từng năm và các biện pháp bảo 
đảm cơ cấu ngoại tệ hợp lý của nguôn vốn dự trữ này nhàm hạn chế những rủi ro 
về tỷ giá, bảo toàn nguồn vốn cho Quỹ tích luỹ;



Xác định sô tiên tạm thời nhàn rôi của Quỹ tích luv có thê sử dụng được 
cho các mục tiêu nêu tại Điểm 1, Mục V của Thông tư này và phối hợp với các 
Vụ, đơn vị liên quan lập phương án sử dụng và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính
quyết định;

- Ký kết các hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại, hợp đông ứng
theo quyết đinh của Bộ, giám sát và tổ chức thu hồi toàn bộ cả gốc, lãi đôi

với các hợp đồng này;

Phôi họp với các cơ quan cho vay lại tiến hành đối chiếu và thanh lý hiệp 
định phụ. hợp đông/thoả thuận cho vay lại trẽn cơ sở các chứng từ chuyển tiên 
từ các cơ quan cho vav lại, đơn vị vay lại vào tài khoán của Quỹ tích luỹ;

- Chu trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng Bộ Tải 
chính ứng trả nợ thay cho các dự án vay nước ngoài có báo lãnh chính phủ:

- Hướng dẫn, đối chiếu và đôn đốc các đơn vị, tổ chức được Chính phủ bảo 
lành vay vốn nước ngoài nộp đầy đủ, đúng hạn phí bảo lãnh cùng như các khoản 
thu hôi nợ khác (nếu có) vào Quỹ tích luỹ;

Thực hiện công tác hạch toán kế toán các khoan thu chi cua Quỹ tích luỹ 
theo qui định cua Bộ trưởng Bộ Tài chính, thườnạ xuyên đối chiếu số thu nộp 
quỹ tích lũy với các cơ quan cho vay lại và cơ quan cấp bảo lãnh chính phu; tô 
chức theo dõi thu hồi các khoản tiền của Quỹ tích luỹ đã sử dụng cho các mục 
đích đã nêu tại Mục V của Thông tư này;

- Định k\ hàng tháng báo cáo Bộ trướng Bộ Tài chính tình hình tài chính cửa 
Quỹ tích luỹ theo chế độ qui định;

Tổ chực thực hiện việc gửi tiền tạm thời nhàn rồi của Ọuỹ tích luỹ theo qui 
định tại Điểm 2, Mục V của Thông tư này;

- Hảng năm lập báo cáo quyết toán việc sử dụng Quỹ tích luỹ và gửi các đơn 
vị có liên quan trọng Bộ Tài chính đe phối hợp thực hiện;

Trong quá trình thực hiện các hoạt động của Ọuỹ, nếu phát sinh rủi ro gặp 
khó khăn trong việc thu hồi nợ, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại có trách 
nhiệm sử dụng mọi chế tài mà pháp luật cho phép đê thu hồi nợ. Trong trường 
hợp không thu hồi nợ được cần báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính đẻ trình ỉ hu 
tướng Chính phủ phương án xử lý.

2. Vụ Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm:

- Phối họp với Cục Quan lý nợ và tài chính đối ngoại đề xuất các phương án 
sư dụng tiền tạm thời n h àn  rỗi của Quỹ tích luỹ từng thời kỳ qui định tại Điểm 1. 
Mục V trên đâv trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định;
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- T hực hiện hạch toán các khoản hoàn trả từ Quỹ tích luỹ theo đúng qui định 
của Luật Ngân sách Nhà nước và các qui định hiện hành về kế toán Ngân sách 
Nhà nước.

- Định kỳ hàng quý, đối chiếu số chi từ Ngân sách Nhà nước để trả nọ cho 
các dự án vay lại với số hoàn trả từ Quỳ tích luỹ.

3. Kho bạc Nhà nuóc có trách nhiệm:

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ chi trả nợ nước ngoài theo đề nghị cua
Cục Quản ỉý nợ và tài chính đối ngoại;

- Định kỳ đôi chiêu các khoản các số liệu chi trả nợ nước ngoài trong đó có 
các khoản chi trả nợ nưức ngoài đối với các khoản cho vay lại và các khoản Ọuỹ 
tích lũy  hoàn trả tiền ứng từ Ngân sách Nhà nước.

4. Các cơ quan cho vay lại chịu trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ được cam kết trong các hiệp định phụ, hợp 
đồng/thoả thuận cho vay lại đã ký với Bộ Tài chính;

- Định kỳ hàng quý, hàng năm thông báo cho Bộ Tài chính (Cục Quản  lý nợ
và tài chính đối ngoại) kế hoạch thu hồi nợ từ các dự án mà đơn vị mình được uỷ 
nhiệm cho vay lại bao gồm gốc, lãi, các phí ngoài nước và phí dịch vụ cho vay 
lại;

- Tổ chức việc thông kê theo dồi và lập báo cáo định kỳ hàng quý các khoan 
đã thu hồi vốn cho vay lại và đã nộp vào Ọuỹ tích luv theo từng dự án cho vay 
lại gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nạ và tài chính đối ngoại);

- Hướng dần và đôn đôc các dơn vị, tố chức sư dụng von vay lại nguồn vốn 
của Chính phủ hoàn trả các khoản thu hồi vốn cho vay lại đây đủ và đúng hạn 
theo quy định tại các hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại;

- Đối với các cơ quan cho vay lại là các ngân hàng thương mại được Bộ Tài 
chính uỷ quyền thu nợ từ chú dự án và trả nợ trực tiếp cho nước ngoài, sau mỗi 
kỳ trả nợ cần thông báo ngay cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và tài chính đối 
ngoại) đê làm thực hiện việc vào cơ sở số liệu trong chương trình quản lý nợ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kê từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 10/2006/QĐ-BTC ngày 28/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Qui chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài.
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Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm châp hành và 
hướng dẫn các đơn vị, tổ chức vay lại hoặc được Chính phủ bảo lãnh thực hiện 
nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nêu có 
vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần phản ảnh kịp thời cho Bộ Tài 
chính để sửa đồi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm sử 
dụng và quản lý Quỹ tích luỹ có hiệu quả, đúng mục đích./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
- B a n  

bí thư Trung ương Đàng; Thủ tướng và các 
Phó Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng TW  

Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội; - Văn 
phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao; - Toà án 
nhân dân tối cao; - Kiểm 

toán Nhà nước; Các  Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ quan 
thuộc Chính phủ; - H Đ N D . IIB N D  các tỉnh, thành 
phố trực thuộc TW; - Cơ quan Tw 

của các đoàn thể; Cục kiểm tra văn bản 
của Bộ Tư pháp; - Các đơn vị thuộc 
Bộ Tài chính;
- Công báo; - W ebsite 
Chính phủ; - Website Hộ Tài 
chính; - Các cơ quan cho vay 
lãi; - Lưu VT. Cục QLN,
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